
Kiến thức chung Kiến thức ngành Thu hoạch

1 1259 Hoàng Văn Bằng 05/06/1978 Nam THPT Lương Đắc Bằng 6.0 7.0 8.0 Đạt

2 1260 Nguyễn Văn Bảo 10/05/1975 Nam THPT Lương Đắc Bằng 6.5 8.0 8.0 Đạt

3 1261 Nguyễn Ngọc Bích 21/01/1984 THPT Hoằng Hóa 4 8.0 7.0 7.0 Đạt

4 1262 Lê Trọng Bình 10/10/1962 Nam THPT Hoằng hóa 3 6.0 8.0 8.0 Đạt

5 1263 Nguyễn Thanh Bình 13/09/1979 Nam THPT Lương Đắc Bằng 7.5 8.5 8.0 Đạt

6 1264 Đinh Thị Thanh Bình 07/11/1977 THPT Lưu Đình Chất 6.5 8.0 8.0 Đạt

7 1265 Lê Văn Chí 20/08/1980 Nam THPT Lưu Đình Chất 6.0 7.0 8.0 Đạt

8 1266 Nguyễn Ngọc Chí 23/10/1977 Nam THPT Quảng Xương 2 6.0 6.0 8.0 Đạt

9 1267 Lê Văn Cường 02/08/1984 Nam THPT Hoằng Hóa 3 7.5 9.0 8.0 Đạt

10 1268 Nguyễn Thị Huyền Diệu 06/07/1981 THPT Lưu Đình Chất 7.0 9.0 8.0 Đạt

11 1269 Lường Quốc Dục 06/12/1976 Nam THPT Hoằng Hóa 4 6.0 8.0 8.0 Đạt

12 1270 Lê Anh Dũng 27/11/1974 THPT Lê Văn Hưu 7.5 7.0 8.5 Đạt

13 1271 Đỗ Thị Dương 25/05/1982 THPT Hoằng Hóa 3 8.0 9.0 8.5 Đạt

14 1272 Lê Thị Gấm 18/05/1980 THPT Hoằng Hóa 3 6.5 9.0 8.5 Đạt

15 1273 Đặng Thị Hà 21/08/1975 THPT Hoằng Hóa 4 7.0 8.0 7.5 Đạt

16 1274 Nguyễn Thị Hà 20/08/1973 THPT Lương Đắc Bằng 8.0 9.0 8.5 Đạt

17 1275 Đỗ Thị Phước Hà 19/05/1976 THPT Lương Đắc Bằng 8.0 9.0 8.5 Đạt

18 1276 Lê Thị Hằng 17/08/1978 THPT Lưu Đình Chất 7.0 8.0 8.0 Đạt

19 1277 Nguyễn Thị Hằng 02/01/1986 TT GDNN-GDTX Quảng Xương 8.0 8.0 7.5 Đạt
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20 1278 Nguyễn Thị Hạnh 06/03/1978 THPT Lê Viết Tạo 6.5 8.0 8.5 Đạt

21 1279 Lê Thị Hiền 08/10/1976 THPT Hoằng Hóa 3 7.0 8.0 8.0 Đạt

22 1280 Nguyễn Thị Nam Hiền 18/07/1978 THPT Lê Văn Hưu 7.0 8.0 8.0 Đạt

23 1281 Tào Thị Hiền 30/09/1978 THPT Lưu Đình Chất 6.5 8.0 8.0 Đạt

24 1282 Lê Thị Hồng Hoa 24/01/1977 THPT Hoằng Hóa 3 8.5 8.0 7.5 Đạt

25 1283 Trương Thị Hồng 09/02/1978 THPT Lê Viết Tạo 6.5 7.5 8.0 Đạt

26 1284 Viên Đình Hợp 21/02/1980 Nam THPT Quảng Xương 2 5.0 7.0 8.0 Đạt

27 1285 Phạm Đình Huệ 05/04/1981 Nam THPT Lê Văn Hưu 7.5 7.5 8.0 Đạt

28 1286 Dương Trọng Hùng 22/11/1975 Nam THPT Lương Đắc Bằng 8.0 7.0 7.0 Đạt

29 1287 Nguyễn Tuấn Hùng 27/08/1980 Nam THPT Quảng Xương 2 6.5 7.0 7.5 Đạt

30 1288 Lường Văn Hưng 15/01/1979 Nam THPT Hoằng Hóa 4 8.0 8.0 8.0 Đạt

31 1289 Nguyễn Thị Hương 21/01/1977 THPT Lê Văn Hưu 7.5 8.0 8.5 Đạt

32 1290 Trịnh Thị Thanh Hương 01/10/1966 THPT Lê Văn Hưu 7.5 7.5 8.5 Đạt

33 1291 Lưu Thị Hương 03/02/1982 THPT Lê Viết Tạo 8.5 8.0 8.0 Đạt

34 1292 Đinh Thị Huyền 15/08/1978 THPT Hoằng Hóa 2 7.5 8.0 8.0 Đạt

35 1293 Lê Thị Thu Huyền 10/11/1976 THPT Lê Viết Tạo 7.5 7.0 8.0 Đạt

36 1294 Vũ Thị Thanh Huyền 26/10/1981 THPT Lưu Đình Chất 7.0 8.0 9.0 Đạt

37 1295 Trần Thị Huyền 19/05/1983 TT GDNN-GDTX Quảng Xương 6.5 7.5 8.5 Đạt

38 1296 Lê Văn Khánh 06/04/1982 Nam THPT Hoằng Hóa 3 6.5 8.5 8.5 Đạt

39 1297 Lê Văn Lâm 02/03/1982 Nam THPT Hoằng Hóa 3 7.5 8.0 8.5 Đạt

40 1298 Lê Thị Loan 25/09/1981 THPT Hoằng Hóa 3 8.0 8.0 8.5 Đạt

41 1299 Hoàng Văn Long 29/10/1980 Nam THPT Hoằng Hóa 3 5.5 7.5 8.0 Đạt

42 1300 Nguyễn Văn Long 07/08/1980 Nam THPT Hoằng Hóa 4 7.5 7.5 8.0 Đạt

43 1301 Nguyễn Thị Mai 22/07/1978 THPT Lương Đắc Bằng 6.5 9.0 8.0 Đạt

44 1302 Hoàng Hữu Mạnh 24/07/1977 Nam THPT Hoằng Hóa 2 5.5 7.5 8.0 Đạt

45 1303 Nguyễn Quang Nam 18/10/1975 Nam THPT Hoằng Hóa 4 5.5 7.5 7.5 Đạt



46 1304 Dương Thị Hằng Nga 22/12/1977 THPT Lê Hồng Phong 5.5 8.5 8.0 Đạt

47 1305 Hoàng Thị Nga 01/08/1977 THPT Lê Văn Hưu 7.5 8.0 7.5 Đạt

48 1306 Nguyễn Thị Ngọc 03/02/1977 THPT Hoằng Hóa 3 8.5 8.0 8.0 Đạt

49 1307 Nguyễn Công Ngọc 08/07/1980 Nam THPT Nguyễn Quán nho 5.5 8.0 8.0 Đạt

50 1308 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 30/07/1982 THPT Hoằng Hóa 4 6.0 8.0 8.0 Đạt

51 1309 Lê Ngọc Phong 10/02/1972 THPT Hoằng Hóa 3 6.5 7.5 8.5 Đạt

52 1310 Nguyễn Lan Phương 14/09/1980 THPT Hoằng Hóa 4 6.0 7.5 7.5 Đạt

53 1311 Hắc Ngọc Phương 26/12/1982 THPT Lê Viết Tạo 6.0 8.0 7.5 Đạt

54 1312 Ngô Mai Phương 18/01/1980 THPT Lưu Đình Chất 6.5 7.0 8.0 Đạt

55 1313 Lê Thị Phượng 19/01/1978 THPT Lưu Đình Chất 6.0 8.0 8.0 Đạt

56 1314 Nguyễn Tuấn Quế 28/10/1978 Nam THPT Lương Đắc Bằng 5.5 7.5 7.5 Đạt

57 1315 Mai Thị Quy 03/07/1980 THPT Hoằng Hóa 4 7.5 7.5 8.0 Đạt

58 1316 Nguyễn Xuân Quý 18/10/1983 Nam THPT Triệu Sơn 2 7.0 8.0 8.0 Đạt

59 1317 Lê Đình Sinh 10/12/1968 Nam THPT Lê Văn Hưu 6.5 8.0 8.5 Đạt

60 1318 Nguyễn Xuân Sơn 03/03/1981 Nam THPT Lê Viết Tạo 6.5 8.5 8.0 Đạt

61 1319 Phạm Thị Tâm 12/12/1981 THPT Hoằng Hóa 3 6.0 7.0 8.0 Đạt

62 1320 Phạm Thị Thanh 24/04/1980 THPT Lê Hồng Phong 6.0 7.5 7.5 Đạt

63 1321 Nguyễn Ngọc Thanh 22/02/1978 Nam THPT Quảng Xương 2 5.5 6.0 7.0 Đạt

64 1322 Hoàng Thị Thoa 09/02/1978 THPT Lê Viết Tạo 7.0 8.5 8.0 Đạt

65 1323 Đặng Thị Hoài Thu 26/10/1982 THPT Hoằng Hóa 4 8.0 8.5 8.0 Đạt

66 1324 Phạm Thị Thu Thủy 20/05/1979 THPT Hoằng Hóa 3 7.5 8.5 8.5 Đạt

67 1325 Nguyễn Thanh Thủy 12/01/1978 Nam THPT Lê Hồng Phong 7.5 8.0 8.0 Đạt

68 1326 Nguyễn Thị Thủy 18/05/1974 THPT Lương Đắc Bằng 7.5 8.0 8.0 Đạt

69 1327 Phạm Thị Thủy 15/06/1981 THPT Nguyễn Quán nho 6.5 8.0 8.0 Đạt

70 1328 Bùi Thị Tiến 12/08/1971 TT GDNN-GDTX Ngọc Lặc 6.5 8.0 8.5 Đạt

71 1329 Lê Vinh Toàn 26/10/1982 Nam THPT Triệu Sơn 2 7.0 8.0 8.0 Đạt



72 1330 Nguyễn Văn Trào 02/01/1979 Nam THPT Hoằng Hóa 4 7.0 8.0 8.0 Đạt

73 1331 Nguyễn Văn Trường 01/08/1981 Nam THPT Hoằng Hóa 4 7.5 8.0 7.5 Đạt

74 1332 Lê Mạnh Tuấn 28/03/1978 Nam THPT Quảng Xương 2 6.0 7.5 8.0 Đạt

75 1333 Lê Xuân Túc 27/10/1982 Nam THPT Triệu Sơn 2 6.5 8.0 8.0 Đạt

76 1334 Hoàng Văn Tùng 20/11/1984 Nam THPT Hoằng Hóa 4 6.5 7.5 8.0 Đạt

77 1335 Lê Thị Tươi 08/04/1978 THPT Lưu Đình Chất 7.0 8.0 7.5 Đạt

78 1336 Nguyễn Hoàng Tuyên 02/09/1979 Nam THPT Quảng Xương 2 6.5 8.0 8.0 Đạt

79 1337 Nguyễn Thị Tuyết 01/01/1974 THPT Lương Đắc Bằng 7.0 8.5 8.0 Đạt

80 1338 Lê Thị Vân 04/10/1984 THPT Lê Viết Tạo 6.0 7.5 8.0 Đạt

(Ấn định danh sách này gồm 80 học viên )./.
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